
Mức nguy cơ:

Không hút thuốc Có hút thuốc Không hút thuốc Có hút thuốc

≥180

160-179

140-159

120-139

≥180

160-179

140-159

120-139

≥180

160-179

140-159

120-139

≥180

160-179

140-159

120-139

(Sử dụng biểu đồ này khi không đo được cholesterol máu)

40-49 

tuổi

50-59 

tuổi

60-69 

tuổi

70-79 

tuổi

Biểu đồ 1A. dự báo Nguy cơ trong 10 năm xảy ra các sự kiện tim mạch có hoặc không gây tử vong 

phân theo giới, tuổi, huyết áp tâm thu, tình trạng hút thuốc và đái tháo đường.

Nhóm 

tuổi

Huyết áp 

tâm thu 

(mmHg)

ĐỐI VỚI NGƯỜI MẮC ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

NAM GIỚI NỮ GIỚI

<10% 10% - <20% 20%-<30% 30%-<40% ≥ 40%


